ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Mã số học phần: PHA231

2. Tên học phần: Dược lý-1

3. Số tín chỉ: 2/1

4. Chuyên ngành đào tạo: BSĐK hệ chính quy và liên thông, BSRHM, BSYHDP, CNĐD, DSĐH.

5. Năm học:

6. Giảng viên phụ trách: Nguyễn Tiến Phượng

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

· Nguyễn Tiến Phượng

· Trần Ngọc Anh

· Ngô Thị Mỹ Bình

· Đinh Thị Thu Ngân

· Lại Thị Ngọc Anh

· Nguyễn Thị Phương Thảo

8.  Mục tiêu học phần

- Mục tiêu về kiến thức:

1. Trình bày và giải thích được cơ chế tác dụng, đặc điểm tác dụng của các nhóm thuốc.

2. Trình bày được áp dụng điều trị của các thuốc đại diện trong từng nhóm.

3.Phân tích được các tác dụng không mong muốn và độc tính của thuốc để biết cách phòng và xử trí.

- Mục tiêu về kỹ năng:

1. Kê được các đơn thuốc đúng nguyên tắc, đúng pháp lý, phù hợp chuyên môn.

2.Nhận dạng được và hướng dẫn sủ dụng đúng các thuốc theo dạng bào chế .

3. Phân tích được kết quả một số thí nghiệm dược lý và nêu được các ứng dụng trên lâm sàng.

- Mục tiêu về thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và sử dụng thuốc.

9. Mô tả học phần.

Môn học Dược lý cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tác dụng, cơ chế tác dụng, áp dụng lâm sàng, tác dụng không mong muốn của từng nhóm thuốc phân theo tác dụng sinh lý - bệnh lý - điều trị học. Từ những kiến thức cơ bản này sinh viên có thể kê đơn thuốc, sử dụng thuốc và theo dõi quá trình sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

10.Phân bố thời gian giảng dạy: 2 ( 2 -2 -3 ) 10 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần


11.1.Điều kiện


- Học phần học trước:Giải phẫu, Hóa học,Hóa lý dược, hóa dược, Thực vật dược, Sinh lý, Sinh hóa, Mô học – Phôi thai, Vi sinh vật, Ký sinh trùng.


- Học phần song hành: Sinh lý bệnh – Miễn dịch.


11.2. Yêu cầu

-  Tham gia đủ các bài thí nghiệm, thực hành của môn học:

- Yêu cầu cần đạt đối với phần thực hành ( theo từng bài TH )

12. Nội dung học phần


Phần lý thuyết.

	TT
	Tên bài
	Số tiết học

	1
	DƯỢC LÝ ĐẠI CƯƠNG

Mục tiêu

1. Trình bày được quá trình dược động học của thuốc trong cơ thể.

2. Phân tích được cơ chế và các cách tác dụng của thuốc.

3. Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.

4. Phân tích được các kiểu tương tác và kết quả của tương tác thuốc.

5. Nhận thức được tầm quan trọng dược động học, dược lực học đến tác dụng của thuốc.

Nội dung

1. Các khái niệm

2. Quá trình dược động học

2.1. Sự hấp thu thuốc

2.2. Sự phân bố thuốc

2.3. Sự chuyển hóa thuốc

2.4. Sự thải trừ thuốc

2.5 Các thông số dược động học liên quan đến điều trị.

3 Dược lực học

3.1. Các cơ chế tác dụng của thuốc

3.2. Các cách tác dụng của thuốc

3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc

4. Tương tác thuốc

4.1. Tương tác thuốc - thuốc

4.1.1.Tương tác dược lực học.

4.1.2. Tương tác dược đông học

4.2. Thời điểm dùng thuốc .
	3

	2
	THUỐC NGỦ

Mục tiêu

Mục tiêu

1. Phân tích được mối liên quan giữa cấu trúc hóa học và tác dụng của barbiturat

2. So sánh được thuốc ngủ dẫn xuất acid barbituric và thuốc ngủ dẫn xuất benzodiazepin: Tác dụng, cơ chế, dược động học, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn.

3. Áp dụng được các kiến thức về thuốc ngủ, đưa ra hướng xử trí ngộ độc cấp và mạn tính thuốc ngủ.

4. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc ngủ trong điều trị.

Nội dung

1. Đại cương

2. Barbiturat

2.1. Cấu trúc

2.2. Liên quan giữa cấu trúc và tác dụng

2.3. Tác dụng dược lý

2.3.1. Trên thần kinh

2.3.2. Trên hệ hô hấp

2.3.3. Trên hệ tuần hoàn

2.4. Độc tính

2.4.1. Tác dụng không mong muốn

2.4.2. Ngộ độc cấp

2.4.3. Ngộ độc mạn tính

2.5. Tương tác thuốc

3. Dẫn xuất benzodiazepin

4. Rượu

4.1. Rượu ethylic

4.1.1. Tác dụng

4.1.2. Dược động học

4.1.3. Ứng dụng của rượu

4.1.4. Ngộ độc mạn

4.1.5. Điều trị ngộ độc

4.1.6. Tương tác thuốc

4.2. Methanol

4.3. Ethylen glycol
	1

	3
	THUỐC GIẢM ĐAU LOẠI MORPHIN

Mục tiêu:

1. Giải thích được mối liên quan giữa cấu trúc và tác dụng của morphin, từ đó nêu được áp dụng điều trị của morphin.

2. Phân tích được đặc điểm tác dụng của một số opioid tổng hợp: pethidin, pentazoxin, methadol, fentanyl.

3. Áp dụng được các kiến thức về morphin, đưa ra hướng xử trí ngộ độc cấp và mạn tính morphin.

4. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc giảm đau loại morphin một cách hiệu quả, an toàn và hợp lý.

Nội dung

1. Đại cương

2. Thuốc giảm đau loại morphin

2.1. Morphin

2.1.1. Tác dụng

2.1.2. Liên quan giữa cấu trúc và tác dụng

2.1.3. Dược động học

2.1.4. Tác dụng không mong muốn

2.1.5. Áp dụng điều trị

2.1.6. Tương tác thuốc

2.1.7. Độc tính

2.2. Dẫn xuất của morphin

2.3. Các opioid thường dùng

2.3.1. Pethidin

2.3.2. Methadon

2.3.3. Fentanyl

2.3.4. Propoxyphen

2.3.5. Các opioid có tác dụng hỗn hợp

2.3.6. Tramadon

2.4. Thuốc đối kháng với opioid

2.4.1. Naloxon

2.4.2. Naltrexon

2.5. Morphin nội sinh
	1

	4
	THUỐC TÁC DỤNG TRÊN THẦN KINH THỰC VẬT

Mục tiêu

1. Trình bày được các cách phân loại thuốc trên hệ thống TKTV.

2. Giải thích được cơ chế, tác dụng và áp dụng lâm sàng của các thuốc tác dụng trên hệ cholinergic.

3. Giải thích được cơ chế, tác dụng và áp dụng lâm sàng của các thuốc tác dụng trên hệ adrenergic.

4. Nhận thức được tầm quan trọng của các thuốc tác dụng trên TKTV trong thực hành nghề nghiệp.

Nội dung

1. Đại cương

2.Thuốc tác dụng trên hệ cholinergic.

2.1.Thuốc tác dụng trên hệ M.

 2.2.Thuốc tác dụng trên hệ N.

 2.3.Thuốc phong toả cholinesterase.

3.Thuốc tác dụng trên hệ adrenergic.

3.1.Thuốc cường hệ adrenergic.

3.2.Thuốc phong toả hệ adrenergic
	3

	5
	THUỐC AN THẦN CHỦ YẾU VÀ THỨ YẾU, THUỐC CHỐNG ĐỘNG KINH

Mục tiêu

Mục tiêu

1. Phân tích được cơ chế, tác dụng và áp dụng lâm sàng của clopromazin, haloperidol, benzodiazepin

2. Giải thích được cơ chế, tác dụng và áp dụng điều trị của các thuốc diphenylhydantoin, phenobarbital, carbamazepin và acid valproic

3. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc an thần và thuốc chống động kinh trong điều trị.

1. Thuốc an thần chủ yếu

1.1. Dẫn xuất phenothiazin và thioxanthen: Clopromazin

1.1.1. Tác dụng dược lý

1.1.2. Tương tác thuốc

1.1.3. Cơ chế tác dụng

1.1.4. Dược động học

1.1.5. Tác dụng không mong muốn

1.1.6. Áp dụng lâm sàng

1.2. Dẫn xuất butyrophenol: Haloperidol

1.2.1. Chỉđịnh

1.2.2. Thận trọng

1.2.3. Tác dụng không mong muốn

1.2.4. Liều lượng

1.3. Dẫn xuất benzamid: Sulpirid

1.3.1. Tác dụng

1.3.2. Chỉđịnh

1.3.3. Tác dụng không mong muốn

1.3.4. Chế phẩm và liều lượng

1.4. Nhóm benzisoxazol: Risperidon

2. Thuốc an thần thứ yếu

3. Thuốc chống động kinh
	1

	6
	THUỐC ĐIỀU CHỈNH RỐI LOẠN LIPID MÁU

Mục tiêu:

1. Phân tíchđược cơ chế tác dụng, áp dụng lâm sàng của các thuốc hạ lipoprotein máu.

2. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc hạ lipoprotein máu trong điều trị.

Nội dung:

1. Đại cương

- Cấu trúc và phân loại

- Tăng lipoprotein máu và phân loại sự tăng lipoprotein máu

- Phân loại và cơ chế tác dụng cảu thuốc hạ lipoprotein máu

2. Nguyên tắc điều trị tăng lipoprotein 

3. Thuốc ảnh hưởng đến hấp thu và thải trừ lipid

3.1. Cholestyramin

3.2. Colestipol

3.3. Neomycin

4. Thuốc ảnh hưởng đến hấp thu và thải trừ lipid

4.1. Acid nicotinic

4.2. Dẫn xuất acid fibric

4.3. Dẫn xuất statin

4.4. Probucol

4.5. D-Thyroxin

4.6. Các acid béo không họ omega 3
4.7. Một số thuốc hạ lipoprotein mới
	1

	7
	THUỐC HẠ SỐT - GIẢM ĐAU - CHỐNG VIÊM, THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT

Mục tiêu

1. Trình bày được tác dụng, cơ chế tác dụng và áp dụng lâm sàng của các thuốc hạ sốt, giảm đau, chống viêm.

 2. Phân tích được mối liên quan giữa tác dụng điều trị và tác dụng không mong muốn của các thuốc hạ sốt, giảm đau, chống viêm.

3. Phân tích được tác dụng và áp dụng điều trị của các thuốc điều trị gút thường dùng.

4. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc hạ sốt, giảm đau, chống viêm và thuốc điều trị gút.

Nội dung

1. Thuốc hạ sốt - giảm đau - chống viêm

1.1. Tác dụng chính và cơ chế

1.1.1. Tác dụng chống viêm

1.1.2. Tác dụng giảm đau

1.1.3. Tác dụng hạ sốt

1.1.4. Tác dụng chống ngưng kết tiểu cầu

1.2. Các dẫn xuất

1.2.1. Dẫn xuất acid salicylic

1.2.2. Dẫn xuất pyrazolon

1.2.3. Dẫn xuất indol

1.2.4. Dẫn xuất acid enolic

1.2.5. Dẫn xuất acid propionic

1.2.6. Dẫn xuất acid phenylacetic

1.2.7. Dẫn xuất acid heteroarylacetic

1.2.8. Thuốc CVKS loại ức chế chọn lọc COX-2

1.2.9. Dẫn xuất para aminophenol

1.3. Những vấn đề chung

1.3.1. Dược động học chung

1.3.2. Các tác dụng không mong muốn

1.3.3. Tương tác thuốc

1.3.4. Chỉ định

1.3.5. Nguyên tắc chung khi sử dụng CVKS

2. Thuốc chữa gút

2.1. Colchicin

2.1.1. Cơ chế tác dụng

2.1.2. Độc tính

2.1.3. Dược động học

2.1.4. Chỉ định

2.2. Probenecid

2.3. Sulfinpyrazon

2.4. Allopurinol

2.4.1. Cơ chế tác dụng

2.4.2. Độc tính

2.4.3. Dược động học

2.4.4. Chỉ định, liều lượng
	1

	8
	THUỐC ĐIỀU TRỊ SUY TIM

Mục tiêu:

1. Phân tích được mối liên quan giữa cấu trúc và dược động học của các glycosid trợ tim.

2. Giải thích được cơ chế tác dụng, áp dụng lâm sàng của các thuốc điều trị suy tim.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng an toàn, hợp lý các thuốc điều trị suy tim.

Nội dung:

1. Thuốc loại glycosid

1.1 Digitalis pupurea

- Dược động học

- Tác dụng của digitalis:

- Nhiễm độc

- Áp dụng lâm sàng

- Chế phẩm và liều lượng

- Điều trị ngộ độc

1.2 Strophantus

2. Thuốc trợ tim không phải digitalis

2.1 Thuốc làm tăng AMPc

2.2 Các thuốc khác
	1

	9
	THUỐC ĐIỀU TRỊ CƠN ĐAU THẮT NGỰC, CHỐNG LOẠN NHỊP TIM.

Mục tiêu:

1. Phân tích được cơ chế tác dụng và áp dụng lâm sàng của thuốc chống cơn đau thắt ngực.

2. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng an toàn, hợp lý các thuốc điều trị cơn đau thắt ngực.

Nội dung:

1. Thuốc điều trị cơn đau thắt ngực

1.1 Loại chống cơn: nitrat và nitrit

1.2 Loại điều trị củng cố

1.3 Thuốc khác

2. Thuốc chống loạn nhịp tim

2.1 Điện sinh lý của hoạt động tim

2.2 Các cơ chế gây loạn nhịp tim

2.3 Phân loại các thuốc chống loạn nhịp tim

2.4 Các thuốc chống loạn nhịp tim

2.4.1 Quinidin

2.4.2 Disopyramid (Rythmodan)

2.4.3 Amid procainic

2.4.4 Lidocain

2.4.5 Mexiletin và tocainid

2.4.6 Phenyltoin
	1

	10
	THUỐC ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP

Mục tiêu:

1. Phân tích được cơ chế tác dụng, áp dụng lâm sàng của thuốc điều trị tăng huyết áp nhóm chẹn kênh calci và nhóm ức chế enzym chuyển angiotensin. 

2. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn, hợp lý trong  điều trị tăng huyết áp.

Nội dung:

1. Huyết áp và bệnh tăng huyết áp

2. Thuốc chẹn kênh calci

2.1 Khái niệm về kênh calci

2.2 Vai trò sinh lý của Ca++ trên tim mạch

2.3 Các thuốc chẹn kênh calci

3. Thuốc ức chế enzym chuyển angiotensin

3.1 Cơ chế tác dụng

3.2 Chỉ định

3.3 Tác dụng không mong muốn

3.4 Phân loại và dược động học

4. Các thuốc hạ huyết áp khác

- Clonidin

- Hydralazin

- Minoxidil

- Natri nitroprussid

5. Chiến thuật điều trị tăng huyết áp vô căn
	1

	11
	THUỐC TÁC DỤNG TRÊN QUÁ TRÌNH ĐÔNG MÁU

Mục tiêu

1. Trình bày được tác dụng, cơ chế tác dụng và áp dụng điều trị của vitamin K. 

2. So sánh được thuốc chống đông kháng vitamin K và heparin.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc chống đông trong điều trị.

Nội dung

1. Đại cương

2. Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu

2.1. Thuốc làm đông máu

2.1.1. Thuốc làm đông máu toàn thân: Vitamin K

2.1.2. Thuốc làm đông máu tại chỗ

2.2. Thuốc chống đông

2.2.1. Thuốc dùng trong phòng thí nghiệm và ngoài cơ thể

2.2.2. Thuốc dùng trên lâm sàng

- Thuốc kháng vitamin K

- Heparin
	1

	12
	THUỐC CHỮA THIẾU MÁU

Mục tiêu

1. Phân tích được mối liên quan giữa chuyển hóa sắt trong cơ thể và sử dụng sắt trong điều trị thiếu máu.

2. Phân tích được tác dụng và áp dụng lâm sàng của vitamin B12.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụngsắt và vitamin B12 trong  điều trị thiếu máu.

Nội dung

1. Đại cương

2. Nguyên tắc điều trị thiếu máu

3. Các thuốc chữa thiếu máu

3.1. Sắt

3.1.1. Vai trò và nhu cầu sắt của cơ thể

3.1.2. Động học của sắt trong cơ thể

3.1.3. Sự thiếu hụt sắt

3.1.4. Chỉ định

3.1.5. Chế phẩm và liều lượng

3.1.6. Tác dụng không mong muốn

3.1.7. Tương tác thuốc

3.1.8. Quá liều

3.2. Vitamin B12.

3.2.1. Nguồn gốc

3.2.2. Dược động học của vitamin B12

3.2.3. Vai trò

3.2.4. Thiếu hụt vitamin B12

3.2.5. Chỉ định

3.2.6. Chống chỉ định

3.2.7. Chế phẩm và cách dùng
	1
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	THUỐC ĐIỀU TRỊ HEN PHẾ QUẢN

Mục tiêu:

1. Trình bày được cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn và chỉ định của thuốc giãn cơ trơn phế quản.
2. So sánh được thuốc giản cơ trơn phế quản (theophylin và salbutamol).

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng các thuốc điều trị hen phế quản trong điều trị.
Nội dung:

1. Định nghĩa
2. Phân loại

3. Các yếu tố kích thích 

4. Cơ chế bệnh sinh

5. Các thuốc điều trị hen phế quản

5.1. Thuốc giãn phế quản

-  Loại cường β2 adrenergic

- Thuốc hủy phó giao cảm

- Theophylin và các dẫn xuất

5.2. Các thuốc chống viêm

- Glucocorticoid

- Cromolyn natri

5.3. Thuốc đối kháng tại receptor leucotrien và thuốc ức chế tổng hợp leucotrien
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	THUỐC ĐIỀU CHỈNH RỐI LOẠN TIÊU HÓA

Mục tiêu:

1. Trình bày được tác dụng và áp dụng lâm sàng của các thuốc kháng histamin H2

2. Trình bày được tác dụng và áp dụng lâm sàng của các thuốc ức chế bơm H+/K+-ATPase

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng các thuốc điều chỉnh rối loạn tiêu hóa trong điều trị một cách hiệu quả, an toàn và hợp lý.
Nội dung:

1. Thuốc chữa viêm loét dạ dày 

1.1. Đại cương
1.2. Các thuốc kháng acid 

1.3. Thuốc làm giảm bài tiết HCl và pepsin của dạ dày
1.4. Các thuốc khác
2. Thuốc điều chỉnh chức năng vận động và bài tiết của đường tiêu hóa

2.1. Thuốc kích thích và điều chỉnh vận động đường tiêu hóa

2.1.1. Thuốc gây nôn

2.1.2. Thuốc làm tăng nhu động ruột

2.1.3. Thuốc điều hòa chức năng vận động đường tiêu hóa

2.2. Thuốc chống co thắt và làm giảm nhu động 

2.2.1. Thuốc chống nôn

2.2.2. Thuốc chống co thắt ruột

2.3. Thuốc chống tiêu chảy

2.4. Thuốc lợi mật và thuốc thông mật
	1
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	THUỐC LỢI NIỆU

Mục tiêu:

1. Trình bày được cơ chế tác dụng và áp dụng lâm sàng của các thuốc lợi niệu nhóm ức chế men AC.

2. Phân tích được cơ chế tác dụng và áp dụng lâm sàng của các thuốc lợi niệu quai.

3. Nhận thức được tầm quan trọng trong việc sử dụng các thuốc lợi niệu trong điều trị.
Nội dung:

1. Đại cương

1.1 Vận chuyển Na+

1.2 Vận chuyển K+

1.3 Vận chuyển bicarbonat

1.4 Vận chuyển nước

2. Các thuốc lợi niệu

2.1 Thuốc lợi niệu giảm K+ màu

2.1.1 Thuốc phong tỏa carbonic anhydrase

2.1.2 Thuốc lợi niệu thiazid

2.1.3 Thuốc lợi niệu quai

2.2 Thuốc lợi niệu giữ K+ máu

2.3 Các thuốc lợi niệu khác

2.3.1 Thuốc lợi niệu thẩm thấu

2.3.2 Nhóm xanthin

3. Một số vấn đề chung

- Vấn đề phối hợp thuốc

- Các rối loạn và tai biến khi dùng thuốc lợi niệu

- Kháng thuốc lợi niệu
	1
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	 THUỐC KHÁNG HISTAMIN H1

Mục tiêu:

1. Trình bày được tác dụng, cơ chế tác dụng của thuốc kháng histamin H1.
2. Phân tích được áp dụng điều trị của các thuốc kháng histamin H1.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của các thuốc kháng histamin H1.

Nội dung:

1. Histamin
1.1. Sinh tổng hợp và phân bố histamin

1.2. Sự giải phóng histamin

1.3. Chuyển hóa histamin

1.4. Receptor của histamin

1.5. Tác dụng sinh học của histamin

2. Các thuốc kháng histamin H1

2.1. Cấu trúc-phân loại

2.2. Một số thuốc kháng histamin H1

2.3. Tính chất dược lý

2.4. Tương tác thuốc

2.5. Tai biến

2.6. Chỉ định, chống chỉ định
	1
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	 HORMON VÀ KHÁNG HORMON

Mục tiêu :

1. Phân tích được cơ chế, tác dụng và áp dụng trên lâm sàng của các hormon cấu trúc protid.

2. Phân tích được cơ chế, tác dụng và áp dụng trên lâm sàng của các hormon cấu trúc steroid.

3. Giải thích được tác dụng và áp dụng lâm sàng của các kháng hormon.

4. Nhận thức được tầm quan trọng của hormon và thuốc điều hòa hormon trong điều trị.

Nội dung :

1.Đại cương.

2.Nhóm có cấu trúc protid.

2.1.Hormon tuyến yên.

2.2.Hormon tuyến giáp.

3.Hormon có cấu trúc steroid.

3.1.Hormon tuyến vỏ thượng thận.

3.2.Hormon sinh dục.

3.3.Thuốc tránh thai.

4. Kháng hormon

4.1.Thuốc kháng giáp trạng tổng hợp.

4.2. Thuốc kháng androgen.

4.3. Thuốc kháng estrogen.
	1
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	THUỐC CHỐNG LAO - THUỐC ĐIỀU TRỊ PHONG

Mục tiêu:

1. Phân tích được tác dụng, cơ chế tác dụng và áp dụng lâm sàng của các thuốc chống lao nhóm I.

2. Phân tích được cơ chế, tác dụng và áp dụng lâm sàngcủa thuốc điều trị phong.

3. Giải thích được nguyên tắc sử dụng thuốc chống lao – phong.

4. Nhận thức được tầm quan trọng của các thuốc chống lao – phong.

Nội dung:

I. THUỐC CHỐNG LAO

1. Đại cương

2. Các thuốc chống lao thường dùng

2.1. Isoniazid

2.2. Rifampicin

3. Lao kháng thuốc

4. Nguyên tắc dùng thuốc chống lao

5. Một số phác đồ điều trị lao ở Việt Nam

II. THUỐC ĐIỀU TRỊ PHONG

1. Đại cương

2. Các thuốc điều trị phong

2.1. Dapson

2.2. Rifampicin

2.3.Clofazimin

3. Nguyên tắc dùng thuốc điều trị phong

4. Một số phác đồ điều trị phong hiện nay
	1

	19
	THUỐC ĐIỀU TRỊ SỐT RÉT

Mục tiêu:

1. Trình bày được cơ chế, tác dụng của các thuốc điều trị sốt rét: quinin, mefloquin và primaquin.

2. Phân tích được các tương tác thuốc, tác dụng phụ, chỉ định, chống chỉ định của các thuốc: quinin, mefloquin và primaquin.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc điều trị sốt rét.

Nội dung:

1. Đại cương

2. Các thuốc điều trị sốt rét thường dùng

2.1. Thuốc diệt thể vô tính trong hồng cầu

2.1.1. Quinin

2.1.2. Metfloquin

2.2. Thuốc diệt giao bào (Primaquin)

 3. Hướng dẫn điều trị SR của Bộ y tế
	1
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	VITAMIN

Mục tiêu:

1. Trình bày được cơ chế, tác dụng, chỉ định và cách sử dụng các loại vitamin.

2. Phân tích được sự liên quan giữa vai trò sinh lý và áp dụng lâm sàng của các loại vitamin.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của các loại vitamin.

Nội dung:

1. Đại cương
1.1. Định nghĩa

1.2. Vai trò

1.3. Phân loại

2. Vitamin tan trong dầu

2.1. Vitamin A

2.2. Vitamin D

3. Vitamin tan trong nước

3.1. Vitamin B1

3.2. Vitamin C
	1
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	 KHÁNG SINH – KHÁNG VIRUS

Mục tiêu :

1. Trình bày được cách phân loại thuốc kháng sinh.

2.Phân tích được cơ chế, tác dụng, áp dụng trên lâm sàng của các thuốc đại diện cho các nhóm kháng sinh.

3.Phân tích được cơ chế tác dụng, áp dụng điều trị của thuốc kháng virus.

4. Phân tích được cơ chế kháng kháng sinh của vi khuẩn.

5. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc kháng sinh với thực hành nghề nghiệp.

Nội dung :

1.Đại cương thuốc kháng sinh .

2.Các nhóm kháng sinh chính.

2.1.Nhóm β lactamin.

2.2.Nhóm aminoglycosid.

2.3.Nhóm tetracyclin.

2.4.Nhóm macrolid.

2.5.Nhóm qinolon.

2.6.Nhóm sulfamid.

3.Nguyên tắc sử dụng và phối hợp kháng sinh.

4. Kháng kháng sinh của vi khuẩn.

5.Thuốc kháng virus

5.1 Các thuốc kháng virus herpes.

5.2 Các thuốc kháng  HIV.
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	Thuốc chống giun sán – amip

Mục tiêu

1. Trình bày được cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn và áp dụng lâm sàng của thuốc chống giun mebendazol.

2. Phân tích được cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn và áp dụng điều trị của niclosamid.

3. Phân tích được cơ chế tác dụng và áp dụng lâm sàng của thuốc điều trị lỵ amip metronidazol.

4. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc chống giun, sán, amip trong điều trị.

amip.

Nội dung

1. Thuốc chống amip

1.1. Đại cương

1.2. Thuốc diệt amip ở mô

Metronidazol

1.3. Hướng dẫn điều trị bệnh do amip

2. Thuốc chống giun sán

2.1. Đại cương

2.2. Thuốc chống giun

Mebendazol

2.3. Thuốc chống sán

Niclosamid

3. Các thuốc điều trị giun - sán - amip khác
	1
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	Thuốc hạ glucose máu

Mục tiêu

1. Trình bày được cơ chế tác dụng và tác dụng, tác dụng không mong muốn và áp dụng điều trị của insulin.

2. So sánh được cơ chế tác dụng và áp dụng lâm sàng của insulin và dẫn xuất sulfonylure.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc hạ glucose máu trong điều trị.

Nội dung

1. Đại cương

2. Các thuốc hạ glucose máu

2.1. Insulin

- Tác dụng và cơ chế

- Tác dụng không mong muốn

- Chế phẩm

- Áp dụng điều trị

2.2. Thuốc hạ glucose máu dùng đường uống

- Dẫn xuất sulfonylure

- Dẫn xuất biguanid.
	1
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	THUỐC TÊ

Mục tiêu

1. Trình bày được cơ chế, tác dụng của thuốc tê

2. Phân tích được những tác dụng không mong muốn và độc tính của thuốc tê

3. Phân biệt được đặc điểm tác dụng của cocain, procain, lidocain, bupivacain và ethylclorid

4. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc tê một cách hiệu quả, an toàn và hợp lý.

Nội dung

1. Tính chất chung của thuốc tê

1.1. Định nghĩa

1.2. Đặc điểm của thuốc tê tốt

1.3. Liên quan giữa cấu trúc và tác dụng

1.4. Cơ chế tác dụng

1.5. Tác dụng dược lý

1.5.1. Tác dụng tại chỗ

1.5.2. Tác dụng toàn thân

1.6. Tác dụng không mong muốn và độc tính

1.7. Dược động học

1.8. Tương tác thuốc

1.9. Áp dụng lâm sàng

1.9.1. Chỉ định

1.9.2. Chống chỉ định

1.9.3. Thận trọng khi dùng thuốc

2. Các loại thuốc tê thường dùng

2.1. Cocain

2.1.1. Tác dụng

2.1.2. Độc tính

2.2. Procain

2.3. Lidocain

2.4. Bupivacain

2.5. Ethylclorid
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	Nguyên tắc xử trí ngộ độc thuốc cấp tính

Mục tiêu:

1. Trình bày được các nguyên tắc loại trừ nhanh chất độc ra ngoài cơ thể và các nguyên tắc trung hòa chất độc
2. Trình bày được cách điều trị triệu chứng và hồi sức cho người bệnh

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng các thuốc trong điều trị ngộ độc thuốc cấp tính trong điều trị.
Nội dung:

1. Loại trừ chất độc ra khỏi cơ thể

- Qua đường tiêu hóa

- Qua đường hô hấp

- Qua đường tiết niệu

2. Trung hòa chất độc

- Các chất tương kỵ hóa học tại dạ dày

- Các chất tương kỵ hóa học dùng đường toàn thân

- Sử dụng các thuốc đối kháng dược lý đặc hiệu

3. Điều trị triệu chứng và hồi sức cho người bệnh 

- Áp dụng đối kháng sinh lý

- Hồi sức cho người bệnh

- Công tác chăm sóc cho người bệnh

- Bảng kê một số thuốc thường gây ngộ độc và cách điều trị.
	1
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Phần thực hành

	TT
	Nội dung thực hành
	Số tiết học

	1
	BÀI THỰC HÀNH SỐ 1

Mục tiêu

1. Áp dụng được kết quả các thí nghiệm dược lý để giải thích tác dụng của thuốc trên lâm sàng.

2. Kê được các đơn thuốc đúng nguyên tắc, đúng pháp lý, phù hợp chuyên môn.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc kê đơn thuốc trong điều trị.

Nội dung

1. Đơn thuốc và cách kê đơn

1.1. Các khái niệm và quy định chung

1.2. Thành phần của đơn thuốc

1.2.1. Thủ tục hành chính

1.2.2. Phần chuyên môn

1.3. Một số quy định khi kê đơn

1.3.1. Kê đơn thuốc điều trị bệnh mạn tính

1.3.2. Đơn vị

1.3.3. Trường hợp đặc biệt

1.4. Phương pháp kê đơn thuốc độc và thuốc gây nghiện

1.5. Các dạng thuốc thường dùng trong lâm sàng

1.5.1. Phương pháp kê đơn các dạng thuốc uống

1.5.2. Phương pháp kê đơn các dạng thuốc khác

1.6. Ví dụ tình huống kê đơn

2. Thí nghiệm

3.1. Ảnh hưởng của đường đưa thuốc đến tác dụng của thuốc

3.1.1. Chuẩn bị

3.1.2. Tiến hành

3.2. Định khu tác dụng của strychnin

3.2.1. Chuẩn bị

3.2.2. Tiến hành
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	BÀI THỰC HÀNH SỐ 2

Mục tiêu: 

1. Hướng dẫn được sử dụng đúng các thuốc theo dạng bào chế.

2. Áp dụng được kết quả các thí nghiệm dược lý để giải thích tác dụng của thuốc trên lâm sàng.

3. Kê được các đơn thuốc đúng nguyên tắc, đúng pháp lý, phù hợp chuyên môn.

4. Nhận thức được tầm quan trọng của việc kê đơn thuốc trong điều trị.

Nội dung:

1. Giới thiệu các dạng thuốc trong lâm sàng

2. Kê đơn thuốc

2.1. Tình huống 1

2.2. Tình huống 2

2.3. Tình huống 3

2.4. Tình huống 4

3. Thí nghiệm

3.1. Tác dụng giảm đau của aspegic

3.2. Tác dụng gây tê của novocain
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	BÀI THỰC HÀNH SỐ 3

Mục tiêu

1. Hướng dẫn được sử dụng đúng các thuốc theo dạng bào chế.

2. Áp dụng được kết quả các thí nghiệm dược lý để giải thích tác dụng của thuốc trên lâm sàng.

3. Kê được các đơn thuốc đúng nguyên tắc, đúng pháp lý, phù hợp chuyên môn.

4. Nhận thức được tầm quan trọng của việc kê đơn thuốc trong điều trị.

Nội dung

1. Dạng thuốc và cách sử dụng các dạng viên nén, viên nang.

1.1 Viên nén

1.1.1 Viên nén không bao

1.1.2 Viên nén có bao

1.1.3 Viên nén đặc biệt

1.2 Viên nang

1.2.1 Nang tinh bột

1.2.2 Nang gelatin

2. Thực nghiệm

2.1 Tác dụng hiệp đồng giữa atropin và adrenalin trên đồng tử
2.2 Tác dụng của acetylcholin, adrenalin, nicotin và atropin trên huyết áp

3. Kê đơn
	2,5
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Mục tiêu

1. Hướng dẫn được sử dụng đúng các thuốc theo dạng bào chế.

2. Áp dụng được kết quả các thí nghiệm dược lý để giải thích tác dụng của thuốc trên lâm sàng.

3. Kê được các đơn thuốc đúng nguyên tắc, đúng pháp lý, phù hợp chuyên môn.

4. Nhận thức được tầm quan trọng của việc kê đơn thuốc trong điều trị.

Nội dung

1. Dạng thuốc và cách sử dụng các dạng thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền

1.1 Thuốc tiêm

1.1.1 Định nghĩa

1.1.2 Ưu nhược Ưu nhược điểm thuốc tiêm

1.1.3 Các đường tiêm thuốc và chúý khi sử dụng 

1.1.4 Các dạng thuốc tiêm và chúý khi sử dụng

1.2 Thuốc tiêm truyền

2. Thực nghiệm

2.1 Tác dụng đối lập giữa pilocarpin và atropin trên đồng tử
2.2 Tác dụng của acetylcholin, adrenalin và atropin trên tim

3. Kê đơn
	2,5
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Mục tiêu

1. Hướng dẫn được sử dụng đúng các thuốc theo dạng bào chế.

2. Áp dụng được kết quả các thí nghiệm dược lý để giải thích tác dụng của thuốc trên lâm sàng.

3. Kê được các đơn thuốc đúng nguyên tắc, đúng pháp lý, phù hợp chuyên môn.

4. Nhận thức được tầm quan trọng của việc kê đơn thuốc trong điều trị.

Nội dung

1. Dạng thuốc và cách sử dụng

1.1. Thuốc phun mù

1.2. Thuốc đặt

1.3. Thuốc mỡ

1.4. Thuốc nhỏ mắt

2. Kê đơn

2.1. Tình huống 1

2.2. Tình huống 2

2.3. Tình huống 3

2.4. Tình huống 4

3. Thí nghiệm

3.1. Tác dụng đối lập của MgSO4 và CaCl2

3.1.1. Chuẩn bị

3.1.2. Tiến hành

3.2. Tác dụng của MgSO4 trên tiêu hóa

3.2.1. Chuẩn bị

3.2.2. Tiến hành
	2,5
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Mục tiêu:

1. Áp dụng được kết quả các thí nghiệm dược lý để giải thích tác dụng của thuốc trên lâm sàng.

2. Kê được các đơn thuốc đúng nguyên tắc, đúng pháp lý, phù hợp chuyên môn.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc kê đơn thuốc trong điều trị.

Nội dung:

1. Kê đơn

1.1. Tình huống 1

1.2. Tình huống 2

1.3. Tình huống 3

1.4. Tình huống 4

2. Thí nghiệm

2.1. Tác dụng hạ glucose máu của insulin

2.1.1. Chuẩn bị

2.1.2. Tiến hành

3.2. Tác dụng của heparin trên thời gian chảy máu

3.2.1. Chuẩn bị

3.2.2. Tiến hành
	2,5

	
	Tổng
	15


13. Phương pháp giảng dạy


- Thuyết trình, thảo luận nhóm, làm bài tập.

14. phương tiện và vật liệu dạy học


- Phấn, bảng, máy chiếu projector, ảnh minh họa.

15. Đánh giá


- Điểm đánh giá  chấm theo thang điểm 10 với trọng số như sau:


+ Kiểm tra thường xuyên : 02 ( Hệ số 1 )


+ Kiểm tra giữa học phần:  01( Hệ số 2 )



- Chuyên cần:  0,2



- Thực hành ( Quá trình – Kết quả ) 0,8


+ Điểm thi kết thúc học phần: 01( Trọng số 50% )


+ Hình thức thi và kiểm tra: Tự luận

16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập

16.2. Tài liệu tham khảo


17. Lịch học


Phần lý thuyết

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/ tham khảo
	Hình thức học

	1
	Dược lý đại cương


	3
	
	1. Dược lý học lâm sàng (2012), Đại học Y Hà Nội.

2. Dược lực học (), Đại học Dược Hà Nội.
	Thuyết trình, thảo luận

	2
	Thuốc ngủ

Thuốc giảm đau loại morphin

Thuốc an thần chủ yếu và thứ yếu, thuốc chống động kinh.
	3
	
	
	

	3
	Thuốc tác dụng trên thần kinh thực vật
	3
	
	
	

	4
	Thuốc điều chỉnh rối loạn lipid máu

Thuốc hạ sốt giảm đau chống viêm và thuốc điều trị gút

Thuốc điều trị sốt rét
	3
	
	
	

	5
	Thuốc điều trị suy tim

Thuốc điều trị cơn đau thắt ngực, chống loạn nhịp tim

Thuốc lợi niệu
	3
	
	
	

	6
	Thuốc tác dụng trên quá trình đông máu

Thuốc chữa thiếu máu

Thuốc điều hòa rối loạn tiêu hóa
	3
	
	
	

	7
	Hormon và kháng hormon

Thuốc điều trị hen phế quản
	3
	
	
	

	8
	Vitamin

Thuốc chống giun sán – amip

Thuốc hạ glucose máu
	3
	
	
	

	9
	Kháng sinh – kháng virus
	3
	
	
	

	10
	Thuốc tê

Thuốc kháng histamin H1
Thuốc chống lao – thuốc điều trị phong
	3
	
	
	


Phần thực hành

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/ tham khảo
	Hình thức học

	1-2
	ND1: Định khu tác dụng của strychnin

ND2: Dạng thuốc và cách sử dụng.
ND2:  Hướng dẫn kê đơn thuốc
	5
	
	
	

	2-4
	ND1: Tác dụng giảm đau của aspegic
ND2: Tác dụng gây tê của novocain
ND3: Kê đơn thuốc
	
	
	
	

	5-6
	ND1: Tác dụng của acetylcholin, adrenalin, atropin và nicotin trên huyết áp
ND2: Tác dụng đối lập của pilocacpin và atropin trên đồng tử
ND3: Kê đơn thuốc
	
	
	
	

	7-8
	ND1: Tác dụng hiệp đồng của adrenalin và atropin trên đồng tử
ND2: Tác dụng của acetylcholin, adrenalin và atropin trên tim
ND3: Kê đơn thuốc
	
	
	
	

	9-10
	ND1: Tác dụng của MgSO4 trên tiêu hóa
ND2: Tác dụng đối lập giữa CaCl2 và MgSO4
ND3: Kê đơn thuốc
	
	
	
	

	11-12
	ND1: Tác dụng hạ glucose máu của insulin
ND2: Tác dụng của heparin trên thời gian chảy máu.
ND3: Kê đơn thuốc
	
	
	
	


